	TRƯỜNG THCS & THPT
NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ 01

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Toán – Khối 8
Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)

Câu 1: Đồ thị hàm số là: 
      	A. Một đường thẳng.				B. Đi qua gốc tọa độ.  	
C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.      	D. Cả ba câu đều đúng.


Câu 2: Cho đường thẳng  Hệ số góc của đường thẳng  là?


A. 2.			B. 3.			C. 			D. 
Câu 3: Các loại rau mà các bạn học sinh lớp 8E thích ăn nhất được ghi lại trong bảng sau:
	Loại rau
	Rau muống
	Rau cải
	Rau ngót
	Rau dền

	Số bạn thích
	18
	12
	13
	2


Dữ liệu định lượng trong bảng là:
A. Loại rau ưa thích: rau muống, rau cải, rau ngót, rau dền.
B. Số bạn thích: 18; 12; 13; 2.
C. Rau muống, rau cải, rau ngót, rau dền, 18, 12, 13, 2.
D. Cả A, B, C đều đúng.
	Câu 4: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4 của lớp 8A đều có tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ đàn ghita ở Học kì I và Học kì II không ít hơn 8 học sinh. Anh Tốt phụ trách câu lạc bộ đã lập biểu đồ cột kép biểu diễn số học sinh tham gia câu lạc bộ đàn ghita của mỗi tổ. hỏi anh tốt đã ghi nhầm số liệu của tổ nào trong biểu đồ cột kép bên?
            A. Tổ 1.
            B. Tổ 2.
            C. Tổ 1 và Tổ 2.
            D. Tổ 4.
	[image: A graph with numbers and lines
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Câu 5: Thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối 8 của một trường THCS tham gia “Chạy giải báo Hà Nội mới”:
	Lớp
	8D1
	8D2
	8D3
	8D4

	Sĩ số
	40
	42
	45
	40

	Số học sinh tham gia
	32
	40
	45
	50


Số liệu trong bảng bên không hợp lí là:
A. Số học sinh tham gia lớp 8D4.		B. Số học sinh tham gia lớp 8D3.
C. Số học sinh tham gia lớp 8D2.		D. Số học sinh tham gia lớp 8D1.

Câu 6: Tỉ số cặp đoạn thẳng  là:




A.                        B.                            C.                  D. 






Câu 7: Cho  có  lần lượt là trung điểm của  và . Biết , độ dài đoạn thẳng  là:




A.                               B.                                  C.                      D. 

	Câu 8: Cho hình vẽ. Điều kiện nào sau đây 


KHÔNG suy ra được // ?


      A.              B. 


      C.               D. 
	[image: ]


PHẦN 2: TỰ LUẬN( 8.0 ĐIỂM)


Câu 1 (2.0 điểm): Cho hàm số bậc nhất: có đồ thị là 

a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.


b) Tìm tọa độ giao điểm của  và đường thẳng 



c) Xác định  để đồ thị hàm số  song song với 
	Câu 2 (2.0 điểm): Biểu đồ cột ở hình vẽ bên biểu diễn tỉ lệ phần trăm các nguyên phụ liệu nhập khẩu trong năm 2022 của một công ty da giày. 
a) Lập bảng thống kê tỉ lệ về các nguyên phụ liệu nhập khẩu trong năm 2022 của một công ty da giày theo mẫu sau:
	Nguyên liệu
	Da PU
	Chỉ may
	Keo dán
	Đế giày

	Tỉ lệ phần trăm (%)
	
	
	
	


b) Nguyên liệu nào có tỉ lệ phần trăm nhập khẩu cao nhất? cao thứ hai?
	[image: A graph with numbers and text
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c) Dựa vào biểu đồ trên người ta có một nhận định cho rằng tỉ lệ Chỉ may nhập khẩu thấp hơn tỉ lệ Keo dán nhập khẩu. Theo em nhận đó đúng không? Vì sao?
Câu 3 (1.0 điểm):
	
a) Tính  trong hình sau:
[image: A triangle with blue circles and numbers
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// 
		





b) Giữa hai điểm  và  có một cái ao. Để đo khoảng cách  người ta đo được các đoạn thẳng  và 




Biết //  Tính khoảng cách giữa hai điểm  và 

	[image: ]
















Câu 4 (3.0 điểm): Cho hình bình hành , lấy  và  lần lượt là trung điểm của  và  Gọi  và  lần lượt là giao điểm của  và  với đường chéo 
a) 
Chứng minh tứ giác  là hình bình hành;
b) 

Chứng minh  là trung điểm của  


Từ đó chứng minh  là đường trung bình của 
c) 
Chứng minh 
------------- HẾT -------------
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	TRƯỜNG THCS & THPT
NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY
ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ 02

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Toán – Khối 8
Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)
Câu 1: Các loại quả mà các bạn học sinh lớp 8E thích ăn nhất được ghi lại trong bảng sau:
	Loại quả
	Dưa hấu
	Táo
	Xoài
	Bưởi

	Số bạn thích
	18
	12
	13
	2


Dữ liệu định lượng trong bảng là:
A. Loại quả ưa thích: dưa hấu, táo, xoài, bưởi.
B. Số bạn thích: 18; 12; 13; 2.
C. Dưa hấu, táo, xoài, bưởi, 18, 12, 13, 2.
D. Cả A, B, C đều đúng.
	Câu 2: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4 của lớp 8A đều có tổng số học sinh tham gia câu lạc bộ đàn ghita ở Học kì I và Học kì II không ít hơn 8 học sinh. Anh Tốt phụ trách câu lạc bộ đã lập biểu đồ cột kép biểu diễn số học sinh tham gia câu lạc bộ đàn ghita của mỗi tổ. hỏi anh tốt đã ghi nhầm số liệu của tổ nào trong biểu đồ cột kép bên?
            A. Tổ 4.
            B. Tổ 3.
            C. Tổ 1 và Tổ 2.
            D. Tổ 2.
	[image: A graph with numbers and lines
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Câu 3: Thống kê số lượng học sinh từng lớp ở khối 8 của một trường THCS tham gia “Gói bánh chưng chào Xuân 2024”: 
	Lớp
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4

	Sĩ số
	40
	42
	45
	40

	Số học sinh tham gia
	32
	40
	46
	35


Số liệu trong bảng bên không hợp lí là:
A. Số học sinh tham gia lớp 8A4.		B. Số học sinh tham gia lớp 8A3.
C. Số học sinh tham gia lớp 8A2.		D. Số học sinh tham gia lớp 8A1.


Câu 4: Đồ thị hàm số là: 
      	A. Một đường thẳng.				B. Đi qua gốc tọa độ.  	
C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.      	D. Cả ba câu đều đúng.


Câu 5: Cho đường thẳng  Hệ số góc của đường thẳng  là?


A. 8.			B. 1.			C. 			D. 

Câu 6: Tỉ số cặp đoạn thẳng  là:




A.                        B.                            C.                  D. 






Câu 7: Cho  có  lần lượt là trung điểm của  và . Biết , độ dài đoạn thẳng  là:




A.                               B.                                  C.                      D. 

	Câu 8: Cho hình vẽ. Điều kiện nào sau đây 


KHÔNG suy ra được // ?


      A.              B. 


      C.              D. 
	[image: A diagram of a triangle
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PHẦN 2: TỰ LUẬN( 8.0 ĐIỂM)


Câu 1 (2.0 điểm): Cho hàm số bậc nhất: có đồ thị là 

a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.


b) Tìm tọa độ giao điểm của  và đường thẳng 



c) Xác định  để đồ thị hàm số  song song với 
	Câu 2 (2.0 điểm): Biểu đồ cột ở hình vẽ bên biểu diễn tỉ lệ phần trăm các nguyên phụ liệu nhập khẩu trong năm 2022 của một công ty da giày. 
a) Lập bảng thống kê tỉ lệ về các nguyên phụ liệu nhập khẩu trong năm 2022 của một công ty da giày theo mẫu sau:
	Nguyên liệu
	Da PU
	Chỉ may
	Keo dán
	Đế giày

	Tỉ lệ phần trăm (%)
	
	
	
	


b) Nguyên liệu nào có tỉ lệ phần trăm nhập khẩu cao nhất? cao thứ hai?
	[image: A graph with numbers and text
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c) Dựa vào biểu đồ trên người ta có một nhận định cho rằng tỉ lệ Chỉ may nhập khẩu bằng tỉ lệ Keo dán nhập khẩu. Theo em nhận đó đúng không? Vì sao?
Câu 3 (1.0 điểm):
	
a) Tính  trong hình sau:
[image: A triangle with blue circles and numbers
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// 
		





b) Giữa hai điểm  và  có một cái ao. Để đo khoảng cách  người ta đo được các đoạn thẳng      và 




Biết //  Tính khoảng cách giữa hai điểm  và 

	[image: ]
















Câu 4 (3.0 điểm): Cho hình bình hành , lấy  và  lần lượt là trung điểm của  và  Gọi  và  lần lượt là giao điểm của  và  với đường chéo 
a) 
Chứng minh tứ giác  là hình bình hành;
b) 

Chứng minh  là trung điểm của  


Từ đó chứng minh  là đường trung bình của 
c) 
Chứng minh 
------------- HẾT -------------
( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GK2 MÔN TOÁN – LỚP 8
(HS làm cách khác vẫn cho điểm tối đa)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Đề 1
	1C
	2B
	3B
	4B
	5A
	6A
	7D
	8D

	Đề 2
	1B
	2D
	3B
	4C
	5A
	6A
	7C
	8C


II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Đề 1
	Đề 2
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a) Bảng giá trị
    Vẽ đồ thị
	a) Bảng giá trị
    Vẽ đồ thị
	0,25
0,5

	
	

[bookmark: MTBlankEqn]b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và ta có:





Thay  vào ta được: 


Vậy toạ độ giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng 

là 
	

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và ta có:





Thay  vào ta được: 


Vậy toạ độ giao điểm của đường thẳng  và đường thẳng 

là 
	





0,25



0,25



0,25

	
	

c) Để đồ thị hàm số  song song với  thì





Vậy  thì đồ thị hàm số  song song với 
	

c) Để đồ thị hàm số  song song với  thì





Vậy  thì đồ thị hàm số  song song với 
	

0,25



0,25

	Câu 2
(2 điểm)
	a)
	Nguyên liệu
	Da PU
	Chỉ may
	Keo dán
	Đế giày

	TLPT %
	25
	20
	20
	35



	a)
	Nguyên liệu
	Da PU
	Chỉ may
	Keo dán
	Đế giày

	TLPT %
	25
	20
	20
	35



	


1

	
	b) Nguyên liệu có tỉ lệ phần trăm nhập khẩu cao nhất là Đế giày
và cao thứ hai là Da PU. 
	b) Nguyên liệu có tỉ lệ phần trăm nhập khẩu cao nhất là Đế giày
và cao thứ hai là Da PU. 
	

0,25
0,25

	
	Nhận định trên Sai.
Vì tỉ lệ Chỉ may và Kéo dán nhập khẩu bằng nhau, đều là 20%.
	Nhận định trên Đúng.
Vì tỉ lệ Chỉ may và Kéo dán nhập khẩu đều là 20%.
	0,25

0,25

	Câu 3
(1 điểm)
	


a)  có // 

Nên  (ĐL Ta-lét)

Do đó 

            

Vậy 
	


a)  có // 

Nên  (ĐL Ta-lét)

Do đó 

            

Vậy 
	

0,25




0,25

	
	


b) Xét  có // 

Nên  (ĐL Ta-lét)

Do đó 

            



Vậy khoảng cách giữa hai điểm  và  là 
	


b) Xét  có // 

Nên  (ĐL Ta-lét)

Do đó 

            



Vậy khoảng cách giữa hai điểm  và  là 
	
0,25





0,25

	Câu 4
(3 điểm)
	Hình vẽ
[image: ]
GT-KL
	Hình vẽ
[image: ]
GT-KL
	0,25







0,25

	
	
a) Chứng minh tứ giác  là hình bình hành
Vì AFGC là hình bình hành (gt)
nên AF // CG và AF = CG. (Tính chất hbh)




Mà  và  lần lượt là trung điểm của  và nên


Và AM // NG
Xét tứ giác AMGN có:
AM = NG và AM // NG
Vậy AMGN là hình bình hành (dhnb)
	
a) Chứng minh tứ giác  là hình bình hành
Vì APQC là hình bình hành (gt)
nên AP // CQ và AP = CQ. (Tính chất hbh)




Mà  và  lần lượt là trung điểm của  và nên


Và AM // NQ
Xét tứ giác AMQN có:
AM = NQ và AM // NQ
Vậy AMQN là hình bình hành (dhnb)
	

0,25




0,25


0,25
0,25

	
	

b) Chứng minh  là trung điểm của 
*Vì AMGN là hình bình hành (cmt)
nên AN // MG





Mà  và  lần lượt là giao điểm của  và  với đường chéo 
Nên AI // MJ và IN // JG.
Xét tam giác AFI có: AI // MJ

Nên 
Mà MF = MA  (M là trung điểm AF)
Nên FJ = IJ
Vậy J là trung điểm IF.
*Xét tam giác AFI có
M, J  là trung điểm AF, IF.
Nên MJ là đường trung bình của tam giác (định nghĩa)
	

b) Chứng minh  là trung điểm của 
*Vì AMQN là hình bình hành (cmt)
nên AN // MQ





Mà  và  lần lượt là giao điểm của  và  với đường chéo 
Nên AE // MF và EN // FQ.
Xét tam giác APE có: AE // MF

Nên 
Mà MP = MA  (M là trung điểm AP)
Nên FP = FE
Vậy F là trung điểm EP.
*Xét tam giác APE có
M, F là trung điểm AP, EP.
Nên MF là đường trung bình của tam giác (định nghĩa)
	






0,25





0,25


0,25





0,25


	
	[image: ]
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c) Chứng minh 
Xét tam giác CJG có: IN // GJ

Nên 
Mà CN = NG  (N là trung điểm CG)
Nên CJ = IJ
Mà FJ = IJ (cmt)

Nên 

Vậy 
	
c) Chứng minh 
Xét tam giác CFQ có: EN // FQ

Nên 
Mà CN = NQ  (N là trung điểm CQ)
Nên CE = EF
Mà FP = EF (cmt)

Nên 

Vậy 
	

0,25











0,25
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